
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực việc làm (6 TTHC) 

1  

Cấp giấy xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép 

lao động đối với người 

lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

- 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy 

định trong trường 

hợp cấp giấy xác 

nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động. 

- 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ trong trường 

hợp không cấp giấy 

xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy 

phép lao động. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố, 

xã, phường; bưu 

chính công ích 

hoặc trên môi 

trường điện tử. 

Không quy 

định 

- Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam. 

- Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

quy định mức thu, miễn, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng các khoản 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân thành 

phố Cần Thơ. 



2 
 

2  

Cấp lại giấy xác nhận 

không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động đối 

với người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt 

Nam 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy 

định. Trường hợp 

không cấp lại giấy 

xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy 

phép lao động phải 

có văn bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố, 

xã, phường; bưu 

chính công ích 

hoặc trên môi 

trường điện tử. 

Không quy 

định 

- Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam. 

- Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

quy định mức thu, miễn, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng các khoản 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân thành 

phố Cần Thơ. 

3  

Gia hạn giấy xác nhận 

không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động đối 

với người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt 

Nam 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy 

định. Trường hợp 

không gia hạn giấy 

xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy 

phép lao động phải 

có văn bản trả lời và 

nêu rõ lý do. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố, 

xã, phường; bưu 

chính công ích 

hoặc trên môi 

trường điện tử. 

Không quy 

định 

- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam. 

- Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính 

phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội 

vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, 

tư pháp, ngân hàng. 

- Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội 
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đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

quy định mức thu, miễn, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng các khoản 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân thành 

phố Cần Thơ. 

4  

Cấp giấy phép lao động 

đối với người lao động 

nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

- 10 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy 

định trong trường 

hợp chấp thuận nhu 

cầu và cấp giấp phép 

lao động. 

- 03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ trong trường 

hợp không chấp 

thuận nhu cầu sử 

dụng người lao động 

nước ngoài hoặc 

không cấp giấy phép 

lao động. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố, 

xã, phường; bưu 

chính công ích 

hoặc trên môi 

trường điện tử. 

- Mức thu 

DV công 

trực tiếp: 

600.000 

đồng. 

- Mức thu 

DV công 

trực tuyến: 

540.000 

đồng. 

- Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam. 

5  Cấp lại giấy phép lao 

động đối với người lao 

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố, 

- Mức thu 

DV công 

trực tiếp: 

- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Chính 



4 
 

động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

hồ sơ hợp lệ theo quy 

định. 

xã, phường; bưu 

chính công ích 

hoặc trên môi 

trường điện tử. 

450.000 

đồng. 

- Mức thu 

DV công 

trực tuyến: 

405.000 

đồng. 

phủ quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam. 

6  

Gia hạn giấy phép lao 

động đối với người lao 

động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

- 10 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy 

định trong trường 

hợp chấp thuận nhu 

cầu và cấp giấy phép 

lao động. 

- 03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ trong trường 

hợp không chấp 

thuận nhu cầu sử 

dụng người lao động 

nước ngoài hoặc 

không cấp giấy phép 

lao động. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố, 

xã, phường; bưu 

chính công ích 

hoặc trên môi 

trường điện tử. 

- Mức thu 

DV công 

trực tiếp: 

600.000 

đồng. 

- Mức thu 

DV công 

trực tuyến: 

540.000 

đồng. 

- Bộ luật Lao động năm 2019. - Nghị 

định số 219/2025/NĐ-CP ngày 07 

tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam. - Nghị quyết 

số 24/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2026 của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, điều kiện kinh doanh 

lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài 

chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, 

ngân hàng. 
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